CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG LÝ:

 SÓNG CƠ HỌC
CHỦ ĐỀ 4: SÓNG ÂM 

Câu 1- HSG Quảng bình 2019-2020(1,0 điểm).  
Một người chạy với vận tốc không đổi [image: image2.png]v = 10 km/h



 ra xa một nguồn âm (xem như nguồn điểm, phát âm đẳng hướng và không bị môi trường hấp thụ). Khi người đó còn cách nguồn âm 100 m thì mức cường độ âm người đó cảm nhận được là 150 dB. Người đó phải chạy thêm bao lâu nữa để tai hết cảm giác đau do nguồn âm gây ra? Biết ngưỡng đau của tai người đó là [image: image4.png]130 dB




, đó là mức cường độ âm lớn nhất mà tai người nghe còn chịu đựng được.

HƯỚNG DẪN GIẢI:
	(1,0)
	Khi khoảng cách giữa người và nguồn âm là [image: image6.png]


 thì [image: image8.png]



Khi khoảng cách giữa người và nguồn âm là [image: image10.png]


 thì [image: image12.png]13B





[image: image13.png]10t




[image: image14.png]R,10°7 - = 1000 m




Quãng đường người đó phải chạy thêm

[image: image15.png]R,-R, =1000-100 =900 m




Với vận tốc chạy [image: image17.png]


, thời gian phải chạy

[image: image18.png]
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Câu 2 – HSG Thanh hóa 2011-2012(4đ): Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại một điểm M là L; Cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ âm tăng thêm được 7dB.

a. Tính khoảng cách R từ S tới M biết D = 62m.

b. Biết mức cường độ âm tại M là 73dB, Hãy tính công suất của nguồn.
LỜI GIẢI:
	Câu 
	a. Gọi I là cường độ âm tại M, I’ là cường độ âm tại điểm gần hơn

Ta có: 
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b. Ta có: L=10lg
[image: image23.wmf]0
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 Với I0=10-12; L=73 nên 
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Và P= 
[image: image25.wmf]w
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Câu 3- Trích HSG Bình Phước 2013-2014 (1,0 điểm): 


Một người đứng tại A cách nguồn âm điểm O một khoảng r thì nhận được âm có cường độ âm là I. Khi người này đi theo đường thẳng OA ra xa nguồn âm thêm 30m thì nhận thấy cường độ âm giảm đi 4 lần. Coi môi trường truyền âm có tính đẳng hướng, không phản xạ và hấp thụ âm. Tính khoảng cách OA?

HƯỚNG DẪN GIẢI:
+ Nhận xét: 
[image: image26.wmf]22
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0,25 điểm
+ Theo đề bài: 
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0,25 điểm
+ Giải phương trình được r = 30m………...





0,5 điểm
* Nếu thí sinh làm theo cách khác, đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa.
Câu 4 – HSG Tỉnh Vĩnh phúc 2012-2013(1,5điểm)


Nguồn âm tại O có công suất không đổi, trên cùng đường thẳng qua O có 3 điểm A, B, C cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là b (B); mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3b (B). Biết OA=
[image: image28.wmf]3

4

OB. Coi sóng âm là sóng cầu và môi trường truyền âm đẳng hướng. 


a) Tính tỉ số 
[image: image29.wmf]OC

OA



b) Hai điểm M và N nằm cùng một phía của nguồn âm trên và cùng một phương truyền, M gần nguồn âm hơn, khoảng cách MN= a. Biết mức cường độ âm tại M là LM=40dB, tại N là LN=30dB, cường độ âm chuẩn I0=10-12(w/m2). Nếu nguồn âm đó đặt tại điểm N thì cường độ âm tại M là bao nhiêu? 

	(1,5 đ)
	  a) Sóng âm là sóng cầu nên 
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Ta có  b = LA-LB​=lg
[image: image32.wmf]22
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           3b=LB-LC​=lg
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           Từ (1) và (2) => LA-LC​ = 4b =lg
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Từ (1) và (3)  => 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image39.wmf]4
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  ……
b)  Khoảng cách MN=a => ON=OM+a

IM=10-8 W/m2 ; IN=10-9W/m2
=>  LM-LN=lg
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Vì công suất nguồn âm không đổi nên khi nguồn âm đặt tại N thì
 P=4π.(NM)2.I
[image: image43.wmf]'
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=4π.(OM)2.IM  => 
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=> I'M=IM.
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